
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, 
VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG



GIÁM ĐỐC
LƯƠNG VĂN VIỆT

I. BAN GIÁM ĐỐC

Năm sinh: 1971



PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐỖ DUY HƯNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÍ THỊ THÙY VÂN

I. BAN GIÁM ĐỐC

Năm sinh: 1969 Năm sinh: 1972

PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐINH MINH TUẤN

Năm sinh: 1971



I. BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
VŨ TRÍ QUANG

PHÓ GIÁM ĐỐC
UÔNG MINH LONG

Năm sinh: 1972 Năm sinh: 1979

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHẠM HỒNG QUÂN

Năm sinh: 1979



GIÁM ĐỐC
LƯƠNG VĂN VIỆT

I. BAN GIÁM ĐỐC

Năm sinh: 1971

PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐỖ DUY HƯNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÍ THỊ THÙY VÂN

Năm sinh: 1969 Năm sinh: 1972

PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐINH MINH TUẤN

Năm sinh: 1971

PHÓ GIÁM ĐỐC
VŨ TRÍ QUANG

PHÓ GIÁM ĐỐC
UÔNG MINH LONG

Năm sinh: 1972 Năm sinh: 1979

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHẠM HỒNG QUÂN

Năm sinh: 1979



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
TRẦN TIẾN CHINH

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHẠM HUY BÌNH

II. VĂN PHÒNG SỞ

Năm sinh: 1977 Năm sinh: 1980

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGÔ VĂN NHẬM

Năm sinh: 1978

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Năm sinh: 1981

PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
PHẠM HẢI NINH

Năm sinh: 1983



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
TRẦN TIẾN CHINH

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHẠM HUY BÌNH

II. VĂN PHÒNG SỞ

Năm sinh: 1977 Năm sinh: 1980

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGÔ VĂN NHẬM

Năm sinh: 1978

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Năm sinh: 1980

PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
PHẠM HẢI NINH

Năm sinh: 1983

CHUYÊN VIÊN
ĐẶNG VĂN BÌNH

Năm sinh: 1965

CHUYÊN VIÊN
KIỀU THANH THI

Năm sinh: 1970

CHUYÊN VIÊN
BÙI KIM HƯỜNG

Năm sinh: 1970

NHÂN VIÊN 
VŨ QUỐC HÙNG

Năm sinh: 1963

CHUYÊN VIÊN
HOÀNG THỊ HỒNG GIANG

Năm sinh: 1972

CHUYÊN VIÊN
HOÀNG HẠNH PHƯƠNG

Năm sinh: 1981

CHUYÊN VIÊN
PHẠM CÔNG DƯƠNG

Năm sinh: 1973

CHUYÊN VIÊN
LUYỆN THỊ MINH HUỆ

Năm sinh: 1981

CHUYÊN VIÊN
NGÔ VŨ MAI CHI

Năm sinh: 1997

CHUYÊN VIÊN
PHẠM CÔNG BẾN

Năm sinh: 1981

CHUYÊN VIÊN
ĐINH THỊ LÊ KHANH

Năm sinh: 1985

NHÂN VIÊN
PHẠM MẠNH HÀ

NHÂN VIÊN 
MAI VĂN SƠN

NHÂN VIÊN
NGUYỄN THỊ MAI

Năm sinh: 1977 Năm sinh: 1972 Năm sinh: 1975

NHÂN VIÊN
BÙI THỊ VĨNH

Năm sinh: 1977 



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ THỊ PHƯƠNG HIỀN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN ĐÌNH HUY

Năm sinh: 1980Năm sinh: 1971 Năm sinh: 1976

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VƯƠNG THỊ ĐÀO

Năm sinh: 1974

III. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ PHỤ TRÁCH PHÒNG
ĐẶNG VŨ THẮNG

Năm sinh: 1973



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ THỊ PHƯƠNG HIỀNPHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN ĐÌNH HUY

Năm sinh: 1980Năm sinh: 1971
Năm sinh: 1976

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VƯƠNG THỊ ĐÀO

Năm sinh: 1974

III. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHỤ TRÁCH PHÒNG
ĐẶNG VŨ THẮNG

Năm sinh: 1973

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THỊ BÌNH

CHUYÊN VIÊN
HOÀNG PHÚ TUẤN

CHUYÊN VIÊN
TRẦN NGỌC THỦY

CHUYÊN VIÊN
VƯƠNG THỊ BÍCH HÀ

Năm sinh: 1973Năm sinh: 1977 Năm sinh: 1981Năm sinh: 1977

CHUYÊN VIÊN
ĐỖ VĂN HÀO

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN DANH NGỌC

Năm sinh: 1983 Năm sinh: 1984

CHUYÊN VIÊN
PHẠM QUANG VƯƠNG

Năm sinh: 1980

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Năm sinh: 1976



PHỤ TRÁCH PHÒNG
TIÊU ANH PHƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐẶNG TUẤN MINH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐỖ VIỆT HÀ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHẠM THỊ HỒNG VÂN

Năm sinh: 1969

Năm sinh: 1978 Năm sinh: 1984Năm sinh: 1972

IV. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH



PHỤ TRÁCH PHÒNG
TIÊU ANH PHƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐẶNG TUẤN MINH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐỖ VIỆT HÀ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHẠM THỊ HỒNG VÂN

Năm sinh: 1969

Năm sinh: 1978 Năm sinh: 1984Năm sinh: 1972

IV. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

CHUYÊN VIÊN
LƯU THỊ DUNG

Năm sinh: 1972

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THỊ YÊN

Năm sinh: 1973

CHUYÊN VIÊN
VŨ THẾ CÔNG

Năm sinh: 1976

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN VĂN TÀI

Năm sinh: 1978

CHUYÊN VIÊN
DƯƠNG THỊ TƯƠI

CHUYÊN VIÊN
HOÀNG THỊ HÀ

CHUYÊN VIÊN
LƯƠNG VĂN TÙNG

Năm sinh: 1980
Năm sinh: 1987 Năm sinh: 1991

CHUYÊN VIÊN
HOÀNG THỊ THÚY

Năm sinh: 1983



TRƯỞNG PHÒNG
BÙI KHÁNH TOÀN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐÀO VŨ CHIẾN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHẠM VĂN KHANH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN MINH THẮNG

Năm sinh: 1978

Năm sinh: 1970 Năm sinh: 1973 Năm sinh: 1972

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ XUÂN TRƯỜNG

Năm sinh: 1980

V. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



TRƯỞNG PHÒNG
BÙI KHÁNH TOÀN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐÀO VŨ CHIẾN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHẠM VĂN KHANH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN MINH THẮNG

Năm sinh: 1978

Năm sinh: 1970 Năm sinh: 1973 Năm sinh: 1972

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ XUÂN TRƯỜNG

Năm sinh: 1980

V. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Năm sinh: 1970

CHUYÊN VIÊN
TRỊNH ĐÔNG PHƯƠNG

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN NGỌC KHÁNH

Năm sinh: 1977

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN DUY HÙNG

Năm sinh: 1969

CHUYÊN VIÊN
TRẦN DUY MẠNH

Năm sinh: 1979

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THÚY HẰNG

CHUYÊN VIÊN
TẠ HƯƠNG TRANG

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN BÁ THIỆP

Năm sinh: 1993 Năm sinh: 1988 Năm sinh: 1983

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN VĂN MINH

Năm sinh: 1980

CHUYÊN VIÊN
BÙI DUY CHIÊN

Năm sinh: 1981



PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHẠM THỊ THU HÀ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LÊ THANH CƯỜNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN KIM HÙNG

Năm sinh: 1969

Năm sinh: 1973 Năm sinh: 1982 Năm sinh: 1979

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LÊ THỊ THANH XUÂN

Năm sinh: 1978

VI. PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC



PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHẠM THỊ THU HÀ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LÊ THANH CƯỜNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN KIM HÙNG

Năm sinh: 1969

Năm sinh: 1973 Năm sinh: 1982 Năm sinh: 1979

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LÊ THỊ THANH XUÂN

Năm sinh: 1978

VI. PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THỊ LINH

CHUYÊN VIÊN
LƯƠNG QUỐC THÁI

CHUYÊN VIÊN
PHÙNG THỊ LAN

Năm sinh: 1979Năm sinh: 1979Năm sinh: 1984 Năm sinh: 1984

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THANH THỦY

CHUYÊN VIÊN
LÝ VĂN CÔNG

CHUYÊN VIÊN
VŨ THỊ QUYÊN

Năm sinh: 1973 Năm sinh: 1980Năm sinh: 1987

CHUYÊN VIÊN
LÊ THỊ THANH

Năm sinh: 1971

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THỊ MAI LY

Năm sinh: 1982



TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN THU HẰNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
HOÀNG THÚC LONG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
HOÀNG THỊ HƯNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHẠM THỊ THÚY HÀ

Năm sinh: 1974

Năm sinh: 1970 Năm sinh: 1973 Năm sinh: 1979

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ

Năm sinh: 1969

VI. PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON-
GIÁO DỤC TIỂU HỌC



TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN THU HẰNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
HOÀNG THÚC LONG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
HOÀNG THỊ HƯNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHẠM THỊ THÚY HÀ

Năm sinh: 1974

Năm sinh: 1970
Năm sinh: 1973 Năm sinh: 1979

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ

Năm sinh: 1969

VI. PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON- GIÁO DỤC TIỂU HỌC

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THỊ THOA

CHUYÊN VIÊN
PHẠM THỊ THANH LIỄU

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN VĂN CẢ

Năm sinh: 1975 Năm sinh: 1983 Năm sinh: 1973 Năm sinh: 1988

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

CHUYÊN VIÊN
PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI

CHUYÊN VIÊN
TRẦN BÍCH NGỌC

CHUYÊN VIÊN
TRẦN THỊ THU HẰNG

Năm sinh: 1977 Năm sinh: 1988 Năm sinh: 1974

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ

Năm sinh: 1980



TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN ANH THUẤN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐỖ HỒNG HẢI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THỊ NGÂN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN ĐỨC THÁI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐỖ THỊ TƯƠI

Năm sinh: 1971

Năm sinh: 1971 Năm sinh: 1974 Năm sinh: 1982Năm sinh: 1981

VII. PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN,
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC



TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN ANH THUẤN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐỖ HỒNG HẢI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THỊ NGÂN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN ĐỨC THÁI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐỖ THỊ TƯƠI

Năm sinh: 1971

Năm sinh: 1971 Năm sinh: 1974 Năm sinh: 1982Năm sinh: 1981

VII. PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

CHUYÊN VIÊN
CAO CHIẾN THẮNG

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

CHUYÊN VIÊN
ĐẶNG HOÀNG ANH

CHUYÊN VIÊN
KHÚC HẢI YẾN

Năm sinh: 1972 Năm sinh: 1986 Năm sinh: 1984Năm sinh: 1984

CHUYÊN VIÊN
ĐOÀN THỊ THU HIỀN

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN DANH ĐÔNG

Năm sinh: 1980 Năm sinh: 1978 Năm sinh: 1972

CHUYÊN VIÊN
TRẦN THANH NGA

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN HUY QUANG

Năm sinh: 1978


